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Phụ lục 1 (Kèm thông báo xét tuyển ĐH chính quy đợt 2) 

 

BẢNG QUI ĐỔI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ 

SANG ĐIỂM BÀI THI ĐGNL TIẾNG ANH 

 

Đối với các thí sinh dự thi ĐGNL không có kết quả thi ĐGNL ngoại ngữ (tiếng Anh) 

có thể sử dụng các chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ dưới đây để đăng ký xét tuyển. Bảng quy đổi 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang điểm bài thi ĐGNL tiếng Anh: 

- Mức điểm nêu trên là mức điểm tối thiểu. 

- Các chứng chỉ tiếng Anh kể trên còn trong thời gian có giá trị tính đến thời điểm xét 

tuyển. 

- TOEFL PBT, TOEFL iBT: Các bài thi tiếng Anh của Hội đồng khảo thí tiếng Anh 

ETS, Hoa Kỳ. 

- Cambridge Tests, IELTS: Các bài thi tiếng Anh quốc tế của Hội đồng khảo thí tiếng 

Anh Cambridge ESOL, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh. 

  

 

STT 
TOEFL PBT 

(310-677) 

TOEFL iBT 

(0-120) 

CambridgeTests 

(0-100) 

IELTS 

(0-9.0) 

Điểm tiếng Anh 

tương đương để 

xét tuyển 

Ghi chú 

1.  450 45 
70-89 PET 

45-59 FCE 
4.0-4.5 70 Bậc 3/6 

2.  500 61 
90-100 PET 

60-79 FCE 
5.0-5.5 80 Bậc 4/6 

3.  550 80 
80-100 FCE 

60-79 CAE 
6.0-7.0 90 Bậc 5/6 

4.  625 107 
80-100 CAE 

45-59 CPE 
7.5-9.0 100 Bậc 6/6 


